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Câu  1: Trong số  27 503 438: chữ số 7 thuộc hàng nào? Lớp nào?
A. Hàng trăm, lớp đơn vị. 			B. Hàng nghìn, lớp nghìn.
C. Hàng triệu, lớp triệu. 			D. Hàng trăm triệu, lớp triệu.
Câu 2: Trong các số dưới đây, số lớn nhất là:
A. 258 063 		B. 258 036 		C. 528 630 		D. 256 308
Câu 3: 
a.  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 5dm2481cm2 =…. cm2 là:   
A. 5 481 		B. 981 		C. 980 		D. 50 481
b. Số 12 346 700 làm tròn đến hàng trăm nghìn là số nào dưới đây:
A. 12 340 000 	B. 12 300 000 	C. 12 400 000 	D. 12 350 000
Câu 4: Quan sát hình và viết tiếp vào chỗ chấm: 
	[image: ]
	a) Đường thẳng ….… vuông góc với đường thẳng  ..................và đường thẳng……..........
b) Đường thẳng ………… song song với đường thẳng .......................



Câu 5: Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỷ mấy?
A. XVIII		B. XIX		C. XX		D. XXI
Câu 6: Đặt tính rồi tính. 
   	          		32 514 x 5			            25 625 : 5
		…………………………	              …………………..……
		…………………………                ………………………
		…………………………		    ……………..…………
		…………………………		    ……………..…………
		…………………………		    ……………..…………
Câu 7. Tính giá trị của biểu thức 
	    281 250 + 7 015 × 4
= ………………………………………….
= ………………………………………….
= …………………………………………..
	    250 000 + (12 860 : 4) – 53 215
= ………………………………………….
= …………………………………………
=…………………………………………..


Câu 8. Điền số vào chỗ chấm sau: 
a. 480 giây     =   ………….. phút                 4 tấn 7kg    =……………..kg
[bookmark: _Hlk154244209]b. 2m2 6 dm2  =  …………. dm2                                       2 thế kỉ  =   ……….năm
Câu 9. Một đám ruộng hình chữ nhật có chu vi là 520m và chiều dài hơn chiều rộng 60 m. Tính chiều dài, chiều rộng đám ruộng hình chữ nhật ruộng đó
Tóm tắt 
	
	
	
						Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu 10. Tính nhanh
3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653
	
	
	
	
	

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN  LỚP 4
KTĐK CUỐI HKI NĂM HỌC 2024-2025


	Câu
	1
	2
	3
	5

	Khoanh đúng
	 C 
	A
	a. B    b.B
	B

	Điểm
	0,5  điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	1 điểm


 Câu 4: (1 điểm)
a) Đường thẳng IK vuông góc với đường thẳng AB và đường thẳng CD.
b) Đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.
Câu 6: Tính: (1 điểm)  
Mỗi phép tính thực hiện đúng được 0,5 điểm.
Câu 7: ( 1 điểm)
Tính đúng mỗi câu (0,5 điểm)
Câu 8.  (1 điểm) HS điền đúng mỗi số 0,25 điểm
            a. 480 giây     =   8 phút                         4 tấn 7kg    = 4007 kg
             b. 2m2 6 dm2  =  206 dm2                                       2 thế kỉ  =   200 năm
Câu 9: (2 điểm)
Tóm tắt : (0,5 điểm)
                                 	  Bài giải:
               Nửa chu vi đám ruộng hình chữ nhật là: 	(0,25 điểm)
                         520 : 2 = 260 ( m )			(0,25 điểm)
 Chiều dài đám ruộng hình chữ nhật là	: 	(0,25 điểm)
     (260 +60 ) : 2 = 160 (m ) 		(0,25 điểm)
Chiều rộng đám ruộng hình chữ nhật là: 	(0,25 điểm)
     160  – 60  = 100 (m) 			(0,25 điểm)
 Đáp số: Chiều dài : 160 m
                                   		    Chiều rộng : 100 m
  Câu 10. ( 1 điểm)
3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653
= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)     (0.25 điểm)
= 3145 + 10000 + 10000                                (0.25 điểm)
= 3145 + 20000                                              (0.25 điểm)
 = 23145                                                          (0.25 điểm)
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